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	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH:


I.Phần trắc nghiệm (4,5 điểm): 
Câu 1: Số nhỏ nhất có 2 chữ số .
                       A.  9                 B.  10                     C. 11                       D. 12 
Câu 2. Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau.
A.10                     B.11                          C. 12                     D.13
Câu 3. Số lớp nhất có 2 chữ số :
                     A. 98                 B. 99                    C. 100                D.97
Câu 4: Số gồm 8 chục và 2 đơn vị được viết là:

	A. 28
	B. 81
	C. 82
	D. 8


Câu 5: Số lớn nhất trong các số 12, 33, 89, 9 là:
               A. 12	                  B. 33	              C. 89	               D.9
Câu 6: Từ số 10 đến số 100 có tất cả mấy số  tròn chục?
A. 8 số	B.9 số                    C. 10 số                  D. 11 số
Câu 7:  25 > …. > 27     Số  thích hợp điền vào chỗ chấm là :
                
A.  24                      B.   25                   C.  26                D .27
Câu 8. Mẹ có 3 chục quả chứng, mẹ bán đi 2 chục quả.Hỏi mẹ còn lại mấy chục quả chứng?
    A. 10 quả chứng       B. 12 quả chứng     C . 11 quả chứng               D. 9 quả chứng               
[bookmark: _GoBack][image: Description: Screenshot (222)]Câu 9.  Có mấy khối lập phương
                 
                  A.  3                      B.   2                  C.  1                 D .4

II.Phần tự luận (5,5 điểm): 
Bài 1: Viết các số  78, 12, 90, 23, 56

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé……………………………………

Bài 2.Viết
Số 64 gồm.............. và......................;	                            64 = ...	+ ....
Số 85 gồm.............. và......................                                85 = ...	+ ....
Số 98 gồm.............. và......................;                              98 = ...	+ ....
Số 19 gồm.............. và......................;                              19 = ...        + ....
Bài 3: Điền > < =
	34
	61            
	91            79
	
	15            19
	            
	89           90
	

	56
	59
	63           63
	
	26            62
	
	76           82
	



Bài 4:Số? 
45

87

92



Bài 5 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

	Chục
	Đơn vị
	Viết số
	Đọc số

	5
	4
	
	

	6
	2
	
	

	3
	1
	
	

	7
	6
	
	

	2
	0
	
	

	1
	8
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Đi ? m  L ? i nh ? n xét  Ch ?  kí GK  1  Ch ?  kí GK 2  S ?   PHÁCH:  

I.Ph ? n tr ? c nghi ? m  (4,5   đi ? m):     Câu 1 :  S ?   nh ?  nh ? t   có 2 ch ?   s ?   .                            A.  9                 B.  10                        C. 11                       D. 12     Câu   2 .   S ?  nh ?   nh ? t   có hai  ch ?   s ?   g i ? ng   nhau.   A. 10                       B. 11                             C.   12                       D. 13   Câu   3 .   S ?  l ? p   nh ? t   có 2 ch ?   s ?   :                         A.   98                   B.   99                      C.   100                  D. 9 7   Câu   4:   S ?   g ? m   8   ch ? c   và   2   đơn   v ?   đư ? c   vi ? t   là:    

A.   28  B.   81  C.   82  D.   8  

Câu   5 :   S ?   l ? n   nh ? t   trong các s ?   12,   33,   89,   9   là:                   A. 12                      B. 33                  C. 89                   D.9   Câu   6 :   T ?   s ?   10   đ ? n   s ?   10 0  có   t ? t   c ?   m ? y   s ?     tr òn   ch ? c ?   A.   8   s ?   B.9   s ?                      C.   10   s ?                    D .   11   s ?   Câu 7 :   25 > …. > 27       S ?   thích h ? p đi ? n vào ch ?  ch ? m là :                      A.  24                        B.    25                     C.  26                   D .27   Câu   8 .   M ?   c ó   3 ch ? c   qu ?   ch ? ng ,   m ?   bán   đi 2   ch ? c   qu ? .H ? i m ?   còn   l ? i   m ? y ch ? c   qu ?   ch ? ng ?         A.   10   qu ?   ch ? ng         B.   12   qu ?   ch ? ng       C   .   11   qu ?   ch ? ng                 D.  9   qu ?   ch ? ng                   Câu   9 .     Có   m ? y   kh ? i   l ? p   phương                                           A.  3                      B.   2                  C.  1                    D .4  
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